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QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chuyên ngành  

lĩnh vực Công Thương năm 2026 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 25/6/2025; 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 25/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 của Chính phủ về 

hoạt động kiểm tra chuyên ngành; 

Căn cứ Thông tư số 56/2025/TT-BCT ngày 28/11/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định về quy trình kiểm tra chuyên ngành Công Thương; 

Căn cứ Quyết định số 81/2025/QĐ-UBND ngày 02/7/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thanh Hóa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 880/TTr-SCT 

ngày 06/6/2026 và Công văn số 2327/SCT-VP ngày 25/6/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2026 lĩnh vực Công 

Thương kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định 

này; ban hành quyết định kiểm tra, thành lập Đoàn kiểm tra theo quy định; thông 

báo cho các doanh nghiệp, tổ chức là đối tượng kiểm tra biết để phối hợp thực hiện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các 

ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường; các cơ quan, đơn vị 

và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 
- Bộ Công Thương (để b/c); 
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, CNXD (Đ.310) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Mai Xuân Liêm 

 

 



UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

KẾ HOẠCH  
Kiểm tra chuyên ngành năm 2026 lĩnh vực Công Thương 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /    /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thông qua công tác kiểm tra chuyên ngành, kịp thời nắm tình hình chấp 

hành pháp luật trong lĩnh vực Công Thương của các doanh nghiệp, tổ chức trên 

địa bàn tỉnh; tập trung vào các lĩnh vực: điện lực; sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả; hoạt động hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; xuất nhập khẩu và các 

nội dung chuyên ngành có liên quan. 

- Chấn chỉnh, hướng dẫn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật chuyên 

ngành của doanh nghiệp, tổ chức được kiểm tra; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn 
và xử lý hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kịp thời hành vi vi 

phạm theo quy định của pháp luật. 

- Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực Công 

Thương trên địa bàn tỉnh; thực hiện kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp 
yêu cầu quản lý nhà nước và tình hình thực tiễn. 

2. Yêu cầu 

- Việc kiểm tra phải tuân thủ quy định của pháp luật; bảo đảm chính xác, 
khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; đúng thẩm quyền, đúng đối 

tượng, đúng nội dung, phạm vi và thời hạn kiểm tra. 

- Bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp với hoạt động thanh tra, kiểm tra, 

kiểm toán của cơ quan có thẩm quyền; không gây phiền hà, sách nh iễu, không làm 

ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp, tổ chức được kiểm tra. 

- Đối với các nội dung có khả năng trùng lặp với kế hoạch kiểm tra chuyên 

ngành của cơ quan khác, Sở Công Thương chủ động phối hợp, thống nhất thời gian, 
thành phần và phương thức kiểm tra để hạn chế tối đa việc kiểm tra nhiều lần đối 

với cùng một đối tượng. 

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Đối tượng: Các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (theo 
danh sách kèm theo Kế hoạch này). 

2. Phạm vi kiểm tra: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật theo 

từng lĩnh vực kiểm tra trong thời kỳ từ ngày 01/01/2025 đến thời điểm kiểm tra, trừ 
trường hợp pháp luật chuyên ngành hoặc quyết định kiểm tra có quy định khác. 
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3. Thời gian thực hiện: Thực hiện trong năm 2026. 

4. Thời hạn kiểm tra: Thời hạn kiểm tra tại mỗi doanh nghiệp, tổ chức không 

quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra, trừ trường hợp 
pháp luật có quy định khác hoặc phát sinh nội dung cần xử lý theo thẩm quyền. 

III. NỘI DUNG KIỂM TRA  

1. Lĩnh vực điện lực: 

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực điện thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của ngành Công Thương, gồm: hoạt động điện lực; 

giấy phép hoạt động điện lực; mua bán điện, giá điện và giá dịch vụ về điện; bảo 
vệ công trình điện lực; an toàn trong lĩnh vực điện; hoạt động quản lý, kinh doanh 

điện năng và các nội dung khác theo quy định của pháp luật. 

- Đối với các hợp tác xã kinh doanh dịch vụ điện năng thuộc danh sách kiểm 

tra theo chỉ đạo tại Văn bản số 7171/UBND-CNXDKH ngày 22/4/2026 của Chủ tịch 
UBND tỉnh, Sở Công Thương chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, 

Thuế tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan liên quan để thống nhất thời gian kiểm tra cùng 
một thời điểm, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của các hợp tác xã. 

2. Lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả, gồm: 

- Chế độ, nội dung báo cáo, kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả, kiểm toán năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. 

- Chế độ báo cáo, thống kê sản xuất, nhập khẩu phương tiện, thiết bị thuộc 

Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng. 

- Việc tuân thủ các quy định về hoạt động dán nhãn năng lượng. 

- Việc chấp hành các quy định về hành vi bị cấm và nghĩa vụ của tổ chức, 

cá nhân theo pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

3. Lĩnh vực hóa chất 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, sử dụng, xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất, gồm: 

 - Thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động hoá chất định kỳ; 

 - Công tác huấn luyện an toàn hóa chất cho cán bộ, nhân viên; 

 - Công tác duy trì điều kiện, chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt 

động hóa chất; 

- Các nội dung khác có liên quan theo quy định của pháp luật chuyên ngành.  

4. Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động bảo 
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quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, gồm: 

- Việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác bảo quản, sử dụng 

vật liệu nổ công nghiệp. 

- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình sử dụng vật liệu nổ công nghiệp định kỳ. 

- Công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ, sổ sách, bằng cấp, chứng chỉ của người 

lao động liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp. 

- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

5. Lĩnh vực xuất nhập khẩu 

Kiểm tra, đối chiếu quy trình sản xuất, kinh doanh và việc lưu trữ hồ sơ đối 

với các hồ sơ C/O bản giấy đã được cấp; kiểm tra việc chấp hành các quy định 
pháp luật có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của ngành Công Thương. 

 IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bảo đảm từ dự toán ngân sách nhà nước 

đã giao cho Sở Công Thương năm 2026 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác 
theo quy định của pháp luật. Việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí 

thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Công Thương 

- Căn cứ Kế hoạch này, Giám đốc Sở Công Thương ban hành quyết định 

kiểm tra, thành lập Đoàn kiểm tra theo quy định; chỉ đạo Đoàn kiểm tra thực hiện 
kiểm tra đúng đối tượng, nội dung, phạm vi, thời hạn kiểm tra; bảo đảm không 

chồng chéo, trùng lặp, không gây phiền hà, sách nhiễu cho doanh nghiệp, tổ chức 
được kiểm tra. 

- Chủ động phối hợp với Thanh tra tỉnh, Kiểm toán Nhà nước khu vực XI, 
Thuế tỉnh Thanh Hóa, Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ngành, UBND các xã, 

phường và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức kiểm tra; đặc biệt 
là đối với các đối tượng kiểm tra có nội dung liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực. 

- Thông báo kế hoạch, quyết định kiểm tra và đề cương báo cáo cho các 

doanh nghiệp, tổ chức là đối tượng kiểm tra theo quy định; tổng hợp, báo cáo Chủ 
tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch trước ngày 15/12/2026. 

- Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc cần 

điều chỉnh, bổ sung nội dung, đối tượng kiểm tra, Sở Công Thương kịp thời báo 

cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

2. Đoàn kiểm tra 

- Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thực hiện kiểm tra theo đúng quy định của pháp 

luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; tập trung 
các nội dung, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm theo yêu cầu quản lý nhà nước. 
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- Không gây phiền hà, sách nhiễu cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có 

liên quan; kịp thời lập biên bản, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, 

người có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

3. Các doanh nghiệp, tổ chức được kiểm tra 

- Thực hiện báo cáo theo đề cương của Đoàn kiểm tra; phối hợp cung cấp 

hồ sơ, tài liệu và bố trí thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra theo đúng quy định 
của pháp luật. 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ, tài liệu, thông 
tin cung cấp cho Đoàn kiểm tra. 

4. Các cơ quan, đơn vị liên quan 

Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Sở Công Thương trong quá trình tổ chức 
thực hiện Kế hoạch; kịp thời trao đổi, phối hợp xử lý các nội dung phát sinh, bảo 
đảm hoạt động kiểm tra đúng quy định, hiệu quả, không chồng chéo, trùng lặp./. 



Phụ lục: CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH  

NĂM 2026 LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG 

(Ban hành kèm Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /     /2026  

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 
 

STT Tên doanh nghiệp Mã số thuế Địa chỉ trụ sở/địa điểm 

kinh doanh 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

I Lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (05 Doanh nghiệp)    

Thời gian kiểm tra: không quá 02 ngày/doanh nghiệp kể từ khi công bố quyết 

định kiểm tra. Thời kỳ kiểm tra: Từ 01/01/2025 đến thời điểm ban hành Quyết 

định kiểm tra 

1 Nhà máy gạch-Công ty cổ 

phần Đầu tư Phát triển Vicenza 

2802005990 Lô A Khu CN Lễ Môn, 

phường Quảng Phú 

- 

2 Chi nhánh Công ty TNHH 

Long Sơn tại Thanh Hóa - Nhà 

máy Xi măng Long Sơn 

2700271520-

003 

Tổ dân phố Trường Sơn, 

phường Bỉm Sơn 

- 

3 Công ty Cổ phần Xi măng 

Bỉm Sơn 

2800232620 Tổ dân phố 7, Phường Bỉm 

Sơn 

- 

4 TTTM GO! Thanh Hóa - Chi 

nhánh Công ty cổ phần BĐS 

Việt Nhật tại Thanh Hóa 

0102853832-

002 

Phố Đồng Lễ, Phường Hạc 

Thành 

- 

5 Công ty TNHH MTV Bò Sữa 

Thống Nhất Thanh Hóa 

2801971744 Khu Phố Sao Đỏ, xã Yên 

Phú, tỉnh Thanh Hoá 

- 

II Lĩnh vực hóa chất (09 doanh nghiệp)  

Thời gian kiểm tra: không quá 02 ngày/doanh nghiệp kể từ khi công bố quyết 

định kiểm tra. Thời kỳ kiểm tra: Từ 01/01/2025 đến thời điểm ban hành Quyết 

định kiểm tra 

1 Công ty Cổ phần Công nghệ 

dịch vụ sinh thái Đông Nam Á 

2802862603 Thôn Vĩnh Trị 3, phường 

Nguyệt Viên, tỉnh Thanh 

Hóa 

- 

2 Chi nhánh Công ty CP Khí 

công nghiệp Nghệ An - Nhà 

máy ôxy nitơ Thanh Hóa 

2900440536-

001 

Cụm công nghiệp thị trấn 

Tân Phong, xã Lưu Vệ, tỉnh 

Thanh Hóa 

- 

3 Công ty TNHH Khí công 

nghiệp Lam Sơn 

2802940192 Thôn Hữu Lễ 3, xã Lam Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá 

- 

4 Công ty TNHH Khí công 

nghiệp Nghi Sơn - Thanh Hóa 

2802609784 Lô CN 2-4, Khu Công 

Nghiệp Số 1, KKT Nghi 

Sơn, phường Hải Bình, tỉnh 

Thanh Hóa 

- 

5 Công ty TNHH Honey Son 

House Việt Nam 

2803053362 Lô CN-06/03 nam Khu A, 

khu công nghiệp Bỉm Sơn, 
phường Quang Trung, tỉnh 

Thanh Hóa 

- 
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6 Công ty TNHH Giầy Kim Đạt 2803165637 Thửa đất số 1176, Thôn 2B, 

xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh 

Hóa 

- 

7 Công ty TNHH Giầy Aresa 

Việt Nam 

2801598378 Lô D, KCN Lễ Môn, phường 

Quảng Phú, tỉnh Thanh Hoá 

- 

8 Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn - 

Chi nhánh Tổng Công ty Phát 

điện 1 

5701662152-

011 

Km 11, đường 513, phường 

Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

- 

9 Công ty TNHH SAB Việt 

Nam 

2802832493 Lô CN03, Nam Khu A, KCN 

Bỉm Sơn, phường Quang 

Trung, tỉnh Thanh Hoá 

- 

III Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp (13 Doanh nghiệp)  

Thời gian kiểm tra: không quá 02 ngày/doanh nghiệp kể từ khi công bố quyết 

định kiểm tra. Thời kỳ kiểm tra: Từ 01/01/2025 đến thời điểm ban hành Quyết 

định kiểm tra 

1 Công ty TNHH Phúc Lộc Gia 2801551570 Thôn Tân Phúc, xã Trường 

Lâm, tỉnh Thanh Hóa 

- 

2 Công ty Cổ phần Xây dựng 

thương mại tổng hợp Nghi Sơn 

2802180777 Thôn Tam Sơn, xã Trường 

Lâm, tỉnh Thanh Hóa 

- 

3 Công ty TNHH Hồng Phượng 2800652199 SN 87 khu 7, phường Quang 

Trung, tỉnh Thanh Hóa 

- 

4 Công ty cổ phần Loan Dương 2801038954 Nhà ông Vũ Văn Dương, 

Xóm 5, xã Lĩnh Toại 

- 

5 Công ty TNHH Xây dựng 

thương mại Tân Hải 

2800834689 Xã Tống Sơn, tỉnh Thanh 

Hoá 

- 

6 Công ty TNHH SX TM Thành 

Đồng 

2800811177 Nhà ông Nguyễn Thành 

Duân, xóm 8, Thôn Đô Mỹ, 

xã Tống Sơn, tỉnh Thanh 

Hoá 

- 

7 Công ty cổ phần Tân Thành 

6.8 

2802789255 Số 156 Phố Cao Sơn, 

phường Đông Quang, tỉnh 

Thanh Hoá 

- 

8 Công ty TNHH Đại Phong 2801501770 Nhà ông Mai Hồng Phong, 
thôn 9, xã Nga An, tỉnh 

Thanh Hoá 

- 

9 Công ty TNHH Hoàng Quân 2800787848 Đội 2 Xuân Lưu, phường 

Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

- 

10 Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng Tân Sơn 

2801071503 Km 12, quốc lộ 217, Cụm 

công nghiệp Vĩnh Minh, xã 

Biện Thượng, tỉnh Thanh 

Hóa 

- 
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11 Công ty TNHH Thạch Bảo 

Phong 

2801104639 Nhà máy gạch K2, Thôn 1 

Thịnh Trị, phường Đông 

Quang, tỉnh Thanh Hoá 

- 

12 Công ty TNHH Đầu tư và 

Thương mại Phúc An 

2801597663 Lô số 9, KCN Đình Hương, 

Tây Bắc Ga, phường Hàm 

Rồng, tỉnh Thanh Hóa 

- 

13 Công ty TNHH Xuân Trường 2800774905 Tổ dân phố số 3, xã Quý 

Lộc, tỉnh Thanh Hoá 

- 

IV Lĩnh vực Xuất nhập khẩu (24 Doanh nghiệp)  

Thời gian kiểm tra: không quá 02 ngày/doanh nghiệp kể từ khi công bố quyết 

định kiểm tra. Thời kỳ kiểm tra: Từ 01/01/2025 đến thời điểm ban hành Quyết 

định kiểm tra 

1 Công Ty TNHH Vật Liệu Xây 

Dựng Honglin Việt Nam 

2803064999 Lô Số 02-C9, Khu Tái Định 

Cư Hải Yến, Thôn Nam Yến, 

Phường Đào Duy Từ, Tỉnh 

Thanh Hóa 

- 

2 Công Ty TNHH TCT 

Greenwood Nghi Sơn 

2803041092 Tổ Dân Phố Bắc Hải, 

Phường Hải Thượng, Thị Xã 

Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá 

- 

3 Công Ty Cổ Phần Toàn Cầu 

Xanh Việt Nam 

2803142580 Cảng PTSC Thanh Hóa, 

Phường Nghi Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa 

- 

3 Công Ty TNHH Innovgreen 

Thanh Hóa 

2800857164 Khu Công Nghiệp Số 1, Khu 

Kinh Tế Nghi Sơn, Phường 

Hải Bình, Tỉnh Thanh Hóa 

- 

4 Công Ty TNHH MTV Thuốc 

Lá Thanh Hóa 

2800238397 Số 305 Đường Nguyễn 

Hoàng, Thôn 3, Xã Hà 

Trung, Tỉnh Thanh Hóa 

- 

5 Công Ty TNHH Miza Nghi 

Sơn 

2802520818 Khu Công Nghiệp Số 05 

Thuộc Khu Kinh Tế Nghi 

Sơn, Xã Trường Lâm, Tỉnh 

Thanh Hóa 

- 

6 Công Ty TNHH Vaude Việt 

Nam 

2801179169 Khu Gạch Lát, Đường Trần 

Phú, Phường Bỉm Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa 

- 

7 Công Ty Cổ phần Sản Xuất 
Chế Biến Cói Xuất Khẩu Việt 

Anh 

2801425368 Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, 
Tỉnh Thanh Hoá 

- 

9 Công Ty TNHH Thương Mại 

Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản 

Hải Long 

2803024361 Tổ Dân Phố Tân Hải, 

Phường Hải Bình, Tỉnh 

Thanh Hóa 

- 
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10 Công Ty Cổ Phần Giấy Koro 

Việt Nam 

2802624045 Lô CN-03 Nam Khu A, Khu 

Công Nghiệp Bỉm Sơn, 

Phường Quang Trung, Tỉnh 

Thanh Hóa 

- 

11 Công Ty Cổ Phần Chế Biến 

Lâm Sản Đại Dương 

2802615442 Khu Kinh Tế Nghi Sơn, Xã 

Trường Lâm, Tỉnh Thanh 

Hóa 

- 

12 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn 

Camel 

2803013049 Số Nhà 203A Bạch Đằng, 

Phường Quảng Phú, Tỉnh 
Thanh Hoá 

- 

13 Công Ty TNHH Chế Biến 

Nông Sản Hoàng Gia 

2803124856 Số 09 - Đường 01, Thôn Văn 

Đôi, Xã Trung Chính, Tỉnh 

Thanh Hoá 

- 

14 Công Ty TNHH Tư Thành 2800794884 Lô 5, Khu CN Đình Hương- 

Tây Bắc Ga, Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa 

- 

15 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập 

Khẩu Gralimex 

2802441771 Phố 4, Phường Quảng Phú, 

Tỉnh Thanh Hóa 

- 

16 Công Ty TNHH Nông Trại 

Annie 

2802464320 Lô 32, Mb 530, Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa 

- 

17 Công Ty TNHH Xuất Nhập 

Khẩu T- T Việt Nam 

2803119510 42/272 Lê Thánh Tông, 

Phường Hạc Thành, Tỉnh 

Thanh Hoá 

- 

18 Công Ty TNHH Giầy Venus 

Việt Nam 

2802259272 Cụm Công Nghiệp Làng 

Nghề Xã Hoạt Giang, Tỉnh 

Thanh Hóa 

- 

19 Công Ty Cổ phần Dụng Cụ 
Thể Thao Delta 

2800702548 Phố Trung Sơn, Tỉnh Lộ 510, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

- 

20 Công Ty TNHH C-Holding 

Wood 

2803037113 Khu Phố Tân Lập, Xã Sao 

Vàng, Tỉnh Thanh Hoá 

- 

21 Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Polywell Creation Ltd 

2801725555 Khu B, Cụm CN-TTCN Vừa 

Và Nhỏ Liên Xã Dân Lực, 

Dân Quyền Và Dân Lý Xã 

Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 

- 

22 Công Ty Cổ Phần Y30 2802529666 Số 27/99 Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Hạc Thành, Tỉnh 

Thanh Hóa 

- 

23 Công Ty TNHH Sản Xuất 

Dịch Vụ Và Thương Mại 

Trường Phát 

2802405614 Số 668 Thôn Xuân Thành, 

Xã Nông Cống, Tỉnh Thanh 

Hóa 

- 
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24 Công Ty TNHH May Sumec 

Việt Nam 

2802657675 Nhà Máy May Xuất Khẩu 

Triệu Sơn, Thôn 7, Xã Tân 

Ninh, Tỉnh Thanh Hoá 

- 

V Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về Sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả, lĩnh vực Xuất nhập khẩu (03 Doanh nghiệp) 

 

Thời gian kiểm tra: không quá 02 ngày/doanh nghiệp kể từ khi công bố quyết 

định kiểm tra. Thời kỳ kiểm tra: Từ 01/01/2025 đến thời điểm ban hành Quyết 

định kiểm tra 

1 Công ty TNHH Sakurai Việt 

Nam 

2801157817 Lô F2, Khu F, Khu Công 

Nghiệp Lễ Môn, Phường 

Quảng Phú, Tỉnh Thanh Hóa 

- 

2 Công ty TNHH Giầy Kim Việt 

Việt Nam 

2802612434 Cụm Công Nghiệp Nông 

Cống, Xã Nông Cống, Tỉnh 

Thanh Hóa 

- 

3 Công ty TNHH Giày 

ANNORA Việt Nam 

2801568888 Khu kinh tế Nghi Sơn, 

phường Đào Duy Từ. 

- 

VI Kiểm tra lĩnh vực điện theo chỉ đạo tại Văn bản số 7171/UBND-

CNXDKH ngày 22/4/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh (33 Doanh nghiệp) 

UBND 

xã nơi 

có 

doanh 

nghiệp 

được 

kiểm 

tra 

Thời gian kiểm tra: không quá 02 ngày/doanh nghiệp kể từ khi công bố quyết 

định kiểm tra. Thời kỳ kiểm tra: Từ 01/01/2025 đến thời điểm ban hành Quyết 

định kiểm tra 

1 HTX DVNN và ĐN phường 

Rừng Thông 

2801441539 Khu phố Đông Xuân, 

Phường Đông Sơn, Tỉnh 
Thanh Hóa, Việt Nam 

nt 

2 HTX DV Tiêu thụ điện năng 

xã Quảng Giao 

2801427238 Khu công sở UBND xã 

Quảng Giao, Phường Nam 

Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 

Việt Nam 

nt 

3 HTX Nông nghiệp Nga Thanh 2801432608 Thôn 3, Xã Nga Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa, Việt Nam 

nt 

4 HTX Nông nghiệp Nga Liên 2801434450 Thôn 8, Xã Hồ Vương, Tỉnh 

Thanh Hóa, Việt Nam 

nt 

5 HTX điện Hòa Lộc 2801410717 Thôn Xuân Tiến, Xã Hoa 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa, Việt 
Nam 

nt 

6 HTX DVNN và điện nông 

thôn xã Hoằng Đức 

2801536822 Thôn 5, xã Hoằng Hoá, tỉnh 

Thanh Hoá 

nt 

7 HTX dịch vụ Điện năng xã 

Hoằng Đồng 

2801438543 Thôn 3, Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa, Việt Nam 

nt 
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8 HTX DV điện nông thôn và 

DVNN xã Hoằng Giang 

2801683094 Thôn 3 - Hoằng Giang, Xã 

Hoằng Giang, Tỉnh Thanh 

Hóa, Việt Nam 

nt 

9 HTX dịch vụ Điện Hoằng Hợp 2802527299 Thôn Minh Quang, Xã 

Hoằng Giang, Tỉnh Thanh 

Hóa, Việt Nam 

nt 

10 HTX dịch vụ điện năng 

Xã Hoằng Lộc 

2801431509 Thôn Đình Nam xã Hoằng 

Lộc, Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa, Việt Nam 

nt 

11 HTX DVNN và điện nông 
thôn xã Hoằng Trạch 

2801672670 Thôn 6, Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 
Thanh Hóa, Việt Nam 

nt 

12 HTX DV điện năng phục vụ 

nông thôn xã Hoằng Phong 

2801435976 Thôn Phong Mỹ, xã Hoằng 

Châu 

nt 

13 HTX DV điện năng 

Hoằng Trường 

2801431731 Thôn Giang Sơn, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa, Việt 

Nam 

nt 

14 HTX dịch vụ và điện năng Xã 

Hoằng Phượng (đổi tên là 

HTX dịch vụ và điện năng 

Hoằng Giang- xã Hoằng 
Giang) 

2801594750 Số nhà 09 BH4, Thôn Vĩnh 

Gia 1, xã Hoằng Giang, Tỉnh 

Thanh Hóa, Việt Nam 

nt 

15 HTX DV Tiêu thụ điện năng 

xã Quảng Thái 

2801428062 Khu công sở UBND xã 

Quảng Thái, Xã Quảng Bình, 

Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam 

nt 

16 Hợp tác xã dịch vụ điện năng 

xã Quảng Lưu (đổi tên Hợp tác 

xã Điện Lưu Bình) 

2801426435 Số nhà 181 - Đường 4B -

Thôn Hiền Đông, Xã Quảng 

Bình, Tỉnh Thanh Hóa, Việt 

Nam 

nt 

17 Hợp tác xã dịch vụ tiêu thụ 

điện năng xã Quảng Lộc 

2801426298 Khu công sở xã Quảng Lộc, 

xã Quảng Bình, Tỉnh Thanh 
Hóa, Việt Nam 

nt 

18 Hợp tác xã dịch vụ tiêu thụ 

điện năng xã Quảng Hải 

2801427245 Khu công sở xã Quảng Hải, 

Xã Quảng Ninh, Tỉnh Thanh 

Hóa, Việt Nam 

nt 

19 HTX điện năng Trạch Phúc 

Lâm 

2802965888 thôn Điền Trạch, Xã Sao 

Vàng, Tỉnh Thanh Hóa, Việt 

Nam 

nt 

20 HTX DVNN &TM Thôn 

Quảng Phúc xã Thọ Lập (đổi 

từ HTX DVNN&TM Xuân 

Thiên) 

2801532641 Thôn Quảng Phúc, Xã Thọ 

Lập, Tỉnh Thanh Hóa, Việt 

Nam 

nt 

21 HTX điện năng Thuận Minh 2802539248 Thôn 12, Xã Thọ Lập, Tỉnh 

Thanh Hóa, Việt Nam 

nt 
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22 HTX DVNN xã Bắc Lương 2801529399 Thôn Trung Thôn, Xã Thọ 

Long, Tỉnh Thanh Hóa, Việt 

Nam 

nt 

23 HTX DV Nông nghiệp 

Thiệu Hưng 

2800685564 Khu phố 3, Xã Thiệu Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam 

nt 

24 HTX dịch vụ nông nghiệp 

Lam Sơn 

2801425463 Xã Lam Sơn, tỉnh Thanh 

Hoá 

nt 

25 HTX DV Nông nghiệp Thiệu 
Đô 

2801174146 Tiểu khu 8, Xã Thiệu Trung, 
Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam 

nt 

26 HTX điện năng Thiệu trung 2801174139 Thôn 1, Xã Thiệu Trung, 

Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam 

nt 

27 Hợp tác xã dịch vụ điện năng 

Thiệu Toán 

2801057548 Xã Thiệu Toán, Xã Thiệu 

Toán, Tỉnh Thanh Hóa, Việt 

Nam 

nt 

28 HTX DV điện Quý Lộc 2801249320 Thôn 1, Xã Quý Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa, Việt Nam 

nt 

29 HTX DV NN và điện năng 

Vĩnh Minh 

2801454672 xóm 7, Xã Biện Thượng, 

Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam 

nt 

30 HTX dịch vụ điện năng Sơn 

Triều 

2801417423 Lô số 63 thôn Cao Thượng, 

Xã Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh 

Hóa, Việt Nam 

nt 

31 HTX dịch vụ điện năng Hùng 

Sơn 

2801428954 Số nhà 17, Đường Lê Lâm, 

thôn Giang Sơn, Xã Ngọc 

Lặc, Tỉnh Thanh Hóa, Việt 

Nam 

nt 

32 HTX dịch vụ điện năng phố I 2801402829 Số nhà 226 đường phố 1, Xã 

Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa, 

Việt Nam 

nt 

33 HTX DV điện năng Minh 
Ngọc 

2801411414 số nhà 301, thôn Minh Châu 
1, Xã Minh Sơn, Tỉnh Thanh 

Hóa, Việt Nam 

nt 

Tổng cộng:  87 Doanh nghiệp   

 


	dc_7

		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-06T15:30:03+0700
	HÀ NỘI
	Mai Xuân Liêm<liemmx@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2026-07-07T14:51:27+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2026-07-07T14:51:36+0700


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2026-07-07T17:52:43+0700




